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Thị trường thế giới
+ Trên sàn Liffe tại London, trong phiên giao dịch ngày 28/08, giá cà phê Robusta đã đảo chiều giảm giá trở lại. Cụ thể, chốt phiên giao dịch, giá Robusta giao tháng 9 giảm 17 USD/tấn, tương đương mức giảm 0,97% xuống còn 1.734 USD/tấn; giá giao tháng 11 giảm 7 USD/tấn, tương đương 0,4%, xuống 1.765 USD/tấn; các kỳ hạn khác giá giảm nhẹ, trên dưới 0,3%.
Như vậy, giá Robusta đã giảm trở lại chỉ sau 1 phiên tăng giá nhẹ (27/08), hơn nữa đã có 7 phiên giảm giá liên tiếp trước đó chứng tỏ thị trường cà phê Robusta chưa thể thoát khỏi xu hướng giá giảm.

Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London và cà phê Arabica trên thị trường New York, USD/tấn
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——Gia ca phé Robusta ky han gan nhat, san f,lffe London

—— Gia ca phé Arabica ky han gin nhat, san Ice New York





*Nguồn: AgroMomitor tổng hợp

+ Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn ICE tại New York tiếp tục xu hướng tăng giảm xen kẽ trong tuần. Cụ thể, giá giao tháng 9 tăng 1,3% lên 114,6 cent/lb (tương đương 2526 USD/tấn). Giá giao tháng 12 tăng 1,5% lên mức 118,45 cent/lb (tương đương 2611 USD/tấn). Các kỳ hạn khác giá tăng trên 1,3%.
Giá Arabica tăng nhẹ do các nhà đầu tư tích cực mua khống. Tuy nhiên, giá Arabica vẫn có nguy cơ giảm trở lại do lo ngại về vụ mủa kỷ lục của Brazil và việc suy yếu của đồng Real khiến nước này xuất khẩu nhiều hơn.
Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn
	Kỳ hạn/Ngày
	28/08
	27/08
	26/08
	23/08
	22/08

	Tháng 9/2013
	1734
	1751
	Nghỉ lễ
	1741
	1781

	Tháng 11/2013
	1756
	1772
	
	1772
	1793


Diến biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

	Kỳ hạn/Ngày
	28/08
	27/08
	26/08
	23/08
	22/08

	Tháng 9/2013
	114,6
	113,15
	114,05
	113,05
	113,20

	Tháng 12/2013
	118,45
	116,75
	117,75
	117,05
	117,05


+ Tại thị trường châu Âu, ngày 26/08, giá cà phê Arabica dịu nhẹ của Colombia và Arabica của Brazil tiếp tục tăng với mức lần lượt 1,06 cent/lb và 0,98 cent/lb so với ngày 23/08 lên mức giá tương ứng 141,11 cent/lb và 115,64 cent/lb. Tương tự, giá cà phê Robusta cũng tăng 0,05 cent/lb lên mức 88,99 cent/lb.

Diến biến giá cà phê trên thị trường châu Âu, cent/lb

	Chủng loại/Ngày
	26/08
	23/08
	22/08
	21/08
	20/08

	Arabica dịu nhẹ của Colombia
	141,11
	140,05
	139,59
	140,41
	141,59

	Arabica của Brazil
	115,64
	114,66
	114,26
	114,94
	116,18

	Robusta
	88,99
	88,94
	89,71
	91,47
	92,47


*Nguồn: AgroMomitor tổng hợp theo ICO

+ Tại thị trường Mỹ, ngày 26/08, giá cà phê Arabica dịu nhẹ của Colombia và Arabica của Brazil lần lượt tăng 1,75 cent/lb và 0,75 cent/lb so với ngày 23/08 lên mức giá tương ứng 138,75 cent/lb và 107,75 cent/lb. Trong khi đó, giá cà phê Robusta giữ mức giá 96,17 cent/lb không đổi so với ngày 23/08.

Diến biến giá cà phê trên thị trường Mỹ, cent/lb

	Chủng loại/Ngày
	26/08
	23/08
	22/08
	21/08
	20/08

	Arabica dịu nhẹ của Colombia
	138,75
	137,00
	137,00
	139,25
	140,75

	Arabica của Brazil
	107,75
	107,00
	108,00
	109,25
	110,75

	Robusta
	96,17
	96,17
	97,58
	99,33
	100,33


*Nguồn: AgroMomitor tổng hợp theo ICO

+ Theo số liệu mới nhất của ICE, tính đến ngày 27/08 tồn kho kho thuần cà phê Arabica tại các cảng của Mỹ và một số nước Châu Âu duy trì ở mức 2.802.206 bao (60 kg/bao), tương đương 168.132 tấn, tăng 1.470 bao so với ngày 26/08 và tăng 1,9% so với đầu tháng (01/08).
Tồn kho cà phê Arabica thuộc sàn Ice New York tại một số cảng đến ngày 26/08/2013, bao (1bao = 60kg)
	Xuất xứ/Cảng
	Antwerp (Bỉ)
	Barcelona (Tây Ban Nha)
	Hamburg/Bremen (Đức)
	Houston (Mỹ)
	Miami (Mỹ)
	New Orleans
	New York
	Tổng

	Brazil
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	284 
	320 
	604

	Burundi
	74.744 
	0 
	90.702 
	0 
	0 
	0 
	1.707 
	167.153

	Colombia
	5 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	6.348 
	6.353

	Costa Rica
	2.200 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1.205 
	3.405

	El Salvador
	32.317 
	0 
	5.025 
	0 
	250 
	250 
	12.595 
	50.437

	Guatemala
	56.974 
	0 
	7.905 
	775 
	0 
	0 
	8.933 
	74.587

	Honduras
	536.874 
	550 
	43.933 
	53.556 
	30.984 
	5.332 
	128.700 
	799.929

	India
	67.070 
	0 
	53.030 
	0 
	0 
	0 
	1.600 
	121.700

	Mexico
	367.135 
	0 
	11.017 
	129.811 
	0 
	2.000 
	164.325 
	674.288

	Nicaragua
	169.049 
	0 
	500 
	0 
	0 
	0 
	6.120 
	175.669

	Papua New Guinea
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	317 
	317

	Peru
	395.696 
	0 
	97.294 
	18.300 
	0 
	50 
	87.282 
	598.622

	Rwanda
	59.412 
	0 
	16.096 
	0 
	0 
	0 
	300 
	75.808

	Tanzania
	1.457 
	0 
	3.198 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4.655

	Uganda
	18.239 
	330 
	27.940 
	0 
	0 
	0 
	2.170 
	48.679

	Tổng
	1.781.172 
	880 
	356.640 
	202.442 
	31.234 
	7.916 
	421.922 
	2.802.206


*Nguồn: AgroMomitor tổng hợp theo ICE

+ Tổng xuất khẩu và tái xuất khẩu cà phê của Ấn Độ từ 01/01/2013 - 26/08/2013 ước đạt 234.963 tấn, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2012.
Xuất khẩu cà phê của Ấn Độ từ 01/01- 26/08/2013, tấn
	Cảng
	Arabica Plantation
	Arabica Cherry
	Robusta Parchment
	Robusta Cherry
	Roasted seeds
	R & G
	Instant
	Tổng

	Xuất khẩu
	38920
	6690
	20799
	104892
	19
	109
	15368
	186797

	Tái xuất
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	47213
	47213

	Tổng xuất khẩu
	38920
	6690
	20799
	104892
	19
	109
	62581
	234010


Nguồn: indiacoffee.org
+ Theo báo cáo của Trung tâm đấu giá Cà phê Nairobi (NCE), giá cà phê Arabica của Kenya loại AA đã tiếp tục tăng trong tuần thứ 3 liên tiếp lên mức đỉnh điểm 366 USD/bao (1 bao = 50 kg) từ 316 USD/bao trong tuần trước (20/08). Cà phê loại AB được bán với giá 96-211 USD/bao, tăng so với mức 97-199 USD/bao trong tuần trước. NCE cho biết, đã có 12.139 bao được chào bán và 5.297 bao đã được mua, so với 14.581 bao được chào bán và 7.015 bao đã được mua tuần trước. Trong tuần cà phê được bán với giá trung bình 1171,08 USD/bao các loại đạt tổng giá trị 1,1 triệu USD. Trong khi đó, tổng lượng cà phê tuần trước bán đạt 1,450 triệu USD với giá trung bình 168,95 USD/bao. http://www.sharenet.co.za/news/Kenyan_benchmark_coffee_price_rises_at_latest_sale/0d9c23d0a82dee6b7f43236b9b4d01ca
Thị trường trong nước
+ Giá cà phê vối nhân xô tại khu vực Tây Nguyên ngày 29/08 tiếp tục giảm 200 đồng/kg, về quanh mức giá 36.800 – 37.400 đồng/kg. Cụ thể, cà phê tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông có mức giá lần lượt 37.300 đồng/kg; 36.800 đồng/kg; 37.400 đồng/kg và 36.800 đồng/kg. Giá cà phê trong nước giảm do thị trường cà phê Robusta tại London, giá tham chiếu cho cà phê Việt Nam đêm qua (28/08) có phiên giảm nhẹ.

Theo ông Nguyễn Vịnh nhà tư vấn cho nông dân cà phê Tây nguyên cho biết thị trường nội địa hiện nay trầm lắng không có giao dịch. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ không vay vốn giờ này vì sẽ không có hàng để mua mà vẫn phải trả lãi ngân hàng.“Giá này là giá hàng future tức là giá thị trường kỳ hạn, chứ còn hàng thật thì không ai bán giá này đâu. Thí dụ trước đây người ta mua lỗ bán lỗ rồi thì người ta để luôn không bán nữa. Ngược lại những người chưa xuất kho chắn chắn người ta không bán giá này, giá người ta kỳ vọng là quanh mức 40.000đ/kg.” http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/coffee-farmers-bw-crop-period-nn-08282013115543.html
+ Giá cà phê xuất khẩu Robusta (R2, 5% đen vỡ) giao tại cảng TP.HCM theo giá FOB ngày 29/08 giảm 7 USD.tấn xuống mức 1.775 USD/tấn, cộng 10 USD so với giá giao tháng 9 trên sàn London.

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (VND/Kg) và giá xuất khẩu tại cảng TPHCM (USD/Tấn)

	Ngày
	29/08
	28/08
	27/08
	26/08
	23/08

	Giá cà phê XK (FOB) (HCM)
	1.775
	1.782
	1.782
	1.782
	1.803

	Đắk Lăk
	37.300
	37.500
	37.500
	37.600
	38.100

	Lâm Đồng
	36.800
	37.000
	37.000
	37.300
	37.800

	Gia Lai
	37.400
	37.600
	37.600
	37.800
	38.300

	Đắk Nông
	36.800
	37.000
	37.000
	37.300
	37.800


*Nguồn: CSDL AgroMomitor.
+ Đầu mối thông tin tại Gia Lai cho biết, giá đại lý thu mua cà phê vối nhân xô ngày 28/08 tiếp tục giảm thêm 200 đồng/kg so với ngày 27/08 xuống mức 37.800 đồng/kg. Giá cà phê tiếp tục lao dốc nên thị trường ngừng giao dịch chờ các thông tin tích cực.
Tham khảo giá đại lý thu mua cà phê vối nhân xô tại Gia Lai (VND/Kg)
	Ngày
	Giá đại lý thu mua

	23/08
	38500

	25/08
	38200

	26/08
	38000

	27/08
	38000

	28/08
	37800


*Nguồn: CSDL AgroMomitor
+ Vào ngày 28/08, giá thu mua của các công ty tăng 600 đồng/kg so với ngày 27/08 lên mức giá 37.750 đồng/kg. Giá cà phê vối nhân xô loại 2 tại TP.HCM có giá 38.150 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg. Cùng xu hướng, giá cà phê vối nhân xô ký gửi tại kho tăng 600 đồng/kg lên mức giá 37.600 đồng/kg. Giá cà phê quả tươi đang được thu mua với giá 7.300 đồng/kg.
+ Giá chào bán cà phê Robusta thành phẩm xuất khẩu tại TP.HCM ngày 28/08 vẫn duy trì mức giá của ngày 26/08. Cụ thể, giá loại R2 (Scr13, 5% BB) – 1.842 USD/tấn, R1 (Scr16, 2% BB) – 1.892 USD/tấn và R1 (Scr18, 2% BB) – 1.922 USD/tấn. 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu, USD/tấn
	
	R2 (Scr13_5% BB)
	R1 (Scr16_2% BB)
	R1 (Scr18_2% BB)

	22/08
	1899
	1949
	1979

	23/08
	1863
	1913
	1943

	26/08
	1842
	1892
	1922

	27/08
	1842
	1892
	1922

	28/08
	1842
	1892
	1922


*Nguồn: CSDL AgroMomitor

